TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  17  tháng 08 năm 2018
TỜ TRÌNH
V/v Trang bị dụng cụ , thiết bị thực hành
Kính gởi:  	Hiệu trưởng 
Trưởng Phòng Quản trị -Dịch vụ
Trưởng phòng Thiết bị vật tư
Căn cứ thực tế giảng dạy trong năm, số lượng học sinh và dụng cụ trang thiết bị hiện có nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo.
Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh xin được trang bị một số dụng cụ và thiết bị, cụ thể: 
	TT
	Tên vật tư/đồ nghề
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	cơ sở
	chuyên ngành
	TỔNG

	
	
	
	
	
	
	

	                 ĐỒ NGHỀ

	1
	Đồng hồ nạp ga R410
	Coolmax
	Cái
	5
	5
	10

	2
	Đồng hồ nạp ga R22
	Coolmax
	Cái
	5
	5
	10

	3
	Đồng hồ nạp ga R134a VMG-2-R134a
	Coolmax
	Cái
	5
	5
	10

	4
	Dao cắt ống
	Tasco
	Cái
	5
	5
	10

	5
	Kềm bằng
	 
	Cái
	10
	10
	20

	6
	Kềm nhọn
	 
	Cái
	10
	10
	20

	7
	Kềm cắt
	 
	Cái
	10
	10
	20

	8
	tuốc nơ vít 2 đầu (6mm )
	 
	Cái
	20
	20
	40

	9
	Kềm bấm chết 250mm 
	Wynns
	Cái
	4
	4
	8

	10
	Kềm bấm ống ASAKI, 7”/175mm- QG-AK-8260
	QG-AK-8260
	Cái
	3
	3
	6

	11
	VOM số
	Đài loan
	Cái
	5
	5
	10

	12
	VOM kim Sanwa
	Nhật
	Cái
	5
	5
	10

	13
	Ampe kềm digital
	Nhật
	Cái
	10
	10
	20

	14
	Loe ống và nong ống đồng ly tâm Tasco
	VFT-808-IN
	Bộ
	4
	4
	8

	15
	Mỏ lết Stanley
	300mm
	Cái
	6
	6
	12

	16
	Mỏ lết Stanley
	240mm
	Cái
	6
	6
	12

	      TRANG THIẾT BỊ 

	1
	Lốc nén tủ lạnh 1/8-1/4 HP
	 
	Cái
	10
	 
	10

	2
	Lốc nén máy lạnh 1-2 HP
	 
	Cái
	 
	10
	10

	3
	Máy lạnh tủ đứng 3 HP
	 
	Cái
	 
	1
	1

	4
	Máy lạnh âm trần 3 HP
	 
	Cái
	 
	2
	2

	5
	Mô hình dàn trải lạnh ô tô loại nhỏ
	 
	Cái
	 
	3
	3

	6
	Êtô kẹp bàn loại nhỏ
	 
	Cái
	6
	3
	9

	7
	Máy bơm vệ sinh máy lạnh
	 
	bộ 
	 
	1
	1

	8
	Máy hàn điện loại nhỏ SR 200A
	Hồng ký ( vn)
	bộ 
	 
	1
	1

	9
	Bánh xe bàn mô hình ( loại lớn) 85 kg- 271TPY100P01-Cao su 
	Nhà sản xuất: Ethos-OEM
	Cái
	 
	20
	20
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